
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 08/06/2018

Sao kê chi tiết từ  07/06/2018 đến 07/06/2018

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 387,485,755.00

Balance

Số dư

Đơn vị mở tài khoản/Acc Branch: CHI NHANH DONG DO Đơn vị in/ Printing branch: CHI NHANH DONG DO

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181584044  50,000.00NOP LE PHI XET TUYEN THI 

SINH PHAM MINH DUY THANH 

SBD 26001179-NC:PHAM MINH 

DUY THANH - NGUOI CHUYEN:

 387,535,755.00

07/06/2018 07/06/2018 0018yzc181580002  50,000.00PHAM LONG VU 

(28/8/2000)CMT 034200000475 

SN 209 LE DAI HANH TP THAI 

BINH NOP TIEN LPXT

 387,585,755.00

07/06/2018 07/06/2018 431NT02181580001  50,000.00HOANG PHAN THUY 

DUONG.SBD29024657.NOP 

TIEN LE PHI XET TUYEN

 387,635,755.00

07/06/2018 07/06/2018 00190qy181580002  50,000.00LE PHI LE THI VAN ANH SBD 

28002172

 387,685,755.00

07/06/2018 07/06/2018 00191br181580002  50,000.00NGUYEN DUC LONG -63 BAC 

THANH QUANG TRUNG HUNG 

YEN - CMT 033200006771 NOP 

LE PHI XET TUYEN

 387,735,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181584301  50,000.00DANG THU HUONG SBD 

15000168-NC:BUI DUC PHU - 

NGUOI CHUYEN:

 387,785,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181580518  50,000.00995218060754221 - BUI THI 

THU HIEN27000757-NC:BUI THI 

THU HIEN - NGUOI CHUYEN:

 387,835,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181584493  50,000.00995218060754866 - LE THI 

MAY ANHSO BAO DANH 

62000716-NC:LE THI MAY ANH 

- NGUOI CHUYEN:

 387,885,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181584638  50,000.00NGUYEN BUI MINH ANH 

26000802-NC:NGUYEN MANH 

TUONG - NGUOI CHUYEN:

 387,935,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001CTD1181582273  50,000,000.00NGUYEN QUYNH ANH SO BAO 

DANH 27003067 NT LE PHI XET 

TUYEN THI DAI HOC TRUONG 

DH LUAT HN TRUONG DAI HOC 

LUAT HA 

NOI-NC:TECHCOMBANK NINH 

BINH - NGUOI CHUYEN:

 437,935,755.00

Trang 1



07/06/2018 07/06/2018 230NT01181582014  50,000.00NGUYEN THI MAI LINH - SBD 

10000273 NOP LE PHI XET 

TUYEN

 437,985,755.00

07/06/2018 07/06/2018 360NT02181582001  50,000.00VU NGOC TUAN - HO VA TEN: 

VU MINH TRANG SBD: 

03005766

 438,035,755.00

07/06/2018 07/06/2018 001979m181580002  50,000.00CHU THUY QUYNH SBD 

25000104 FT18158319736089

 438,085,755.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 50,600,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 438,085,755.00

Trang 2


